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	Type
	Pronunciation
	Meaning

	amazement
	n
	/ə'meɪzmənt/
	sự ngạc nhiên

	Ex: She looked at him in amazement. (Cô ta nhìn anh ấy với vẻ kinh ngạc.)

	amazing
	adj
	/ə'meɪzɪŋ/
	gây nhạc nhiên, tuyệt vời

	Ex: You work with amazing speed. (Bạn làm việc với tốc độ gây kinh ngạc.)

	ancient
	adj
	/'eɪnʃənt/
	cổ, lâu đời

	Ex: He lives in an ancient palace. (Anh ấy sống trong một lâu đài cổ.)

	Australia
	n
	/ɔː'streɪlɪə/
	nước Úc

	Ex: Australia is a country rich in natural resources. (Úc là một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên.)

	Canada
	n
	/'kænədə/
	nước Canada

	Ex: Canada is divided into 10 provinces and 2 territories. (Canada được chia thành 10 tỉnh và 2 vùng lãnh thổ.)

	capital
	n
	/'kæpɪtl/
	thủ đô

	Ex: She liked the fast pace of life in the capital. (Cô ấy thích nhịp sống nhanh ở thủ đô.)

	castle
	n
	/’kɑːsl/
	thành trì, lâu đài

	Ex: The old castle is said to be haunted. (Lâu đài cổ được cho là bị ma ám.)

	coastline
	n
	/'kəʊstlaɪn/
	đường bờ biển

	Ex: They sailed along the rugged coastline. (Họ đi thuyền dọc theo đường bờ biển gồ ghề.)

	culture
	n
	/'kʌtʃər/
	nền văn hóa

	Ex: She is studying about Japanese culture and history. (Cô ấy đang nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Nhật Bản.)

	historic
	adj
	/hɪ'stɔːrɪk/
	thuộc về lịch sử

	Ex: We are taking a tour of historic sites in the old city. (Chúng tôi đang tham gia một chuyến tham quan các di tích lịch sử trong thành phố cổ.)

	island country
	n
	/'aɪlənd 'kʌntrɪ/
	đảo quốc

	Ex: New Zealand is an island country in the Pacific Ocean. (New Zealand là một quốc đảo ở Thái Bình Dương.)

	kilt
	n
	/kɪlt/
	váy truyền thống của đàn ông Scotland

	Ex: Kilt is a traditional Scottish dress. (Kilt là một trang phục truyền thống của người Scotland.)

	landscape
	n
	/‘lændskeɪp/
	phong cảnh

	Ex: The trees and the mountains made the landscape very beautiful. (Cây cối và những ngọn núi đã tạo nên phong cảnh rất đẹp.)

	local
	adj
	/ləʊkl/
	thuộc về địa phương

	Ex: It was difficult to understand the local dialect. (Thật khó để hiểu ngôn ngữ địa phương.)

	native
	adj
	/'neɪtɪv/
	nguyên gốc, bản địa

	Ex: This festival is a celebration of native art and culture. (Lễ hội này là sự tôn vinh nghệ thuật và văn hóa bản địa.)

	New Zealand
	n
	/,nu: 'zi:lənd/
	Nước New Zealand

	Ex: We went to New Zealand last winter. (Chúng tôi đã đến New Zealand vào mùa đông năm ngoái.)

	penguin
	n
	/'peŋgwɪn/
	chim cánh cụt

	Ex: The penguin is a flightless bird. (Chim cánh cụt là một loài chim không biết bay.)

	shining
	adj
	/'ʃaɪnɪŋ/
	chói chang, chan hòa ánh nắng, tỏa nắng

	Ex. The rain has stopped and the sun is shining. (Mưa đã tạnh và mặt trời hửng nắng.)

	sunsut
	n
	/'sʌnset/
	hoàng hôn

	Ex: They'll work on till sunset. (Họ sẽ làm việc cho đến khi hoàng hôn.)

	symbol
	n
	/'sɪmbl/
	biểu tượng

	Ex: The vase is decorated with religious symbols. (Chiếc bình được trang trí bằng các biểu tượng tôn giáo.)

	tattoo
	n
	/tæ'tu:/
	hình xăm

	Ex: She has a tattoo of a leaf on her shoulder. (Có ấy có một hình xăm hình chiếc lá trên vai.)

	(the) UK
	n
	/,ju: 'keɪ/
	Vương quốc Anh

	Ex: In 1992, Birmingham was designated the UK City of Music. (Năm 1992, Birmingham được chỉ định là Thành phố Âm nhạc của Vương quốc Anh.)

	(the) USA
	n
	/,ju: es 'eɪ/
	Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

	Ex: After 15 years in the USA, he has finally decided to apply for American citizenship. (Sau 15 năm ở Hoa Kì, cuối cùng anh ấy đã quyết định nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ.)

	tower
	n
	/'taʊər/
	tháp

	Ex: The tower is fifty feet in height. (Tòa tháp cao 50 feet.)





























II. WORD FORMATION
	Word
	Meaning
	Related words

	amazement (n)
	Sự ngạc nhiên, kinh ngạc
	amaze (v)
	amazed (adj)

	
	
	amazing (adj)

	Australia (n)
	nước Úc
	Australian (n)

	Canada(n)
	nước Canada
	Canadian (n)

	culture (n)
	nền văn hoá
	cultural (adj)
	culturally (adv)

	historic (adj)
	thuộc về lịch sử
	history (n)
	historical (adj)

	
	
	historian (n)
	historically (adv)

	native (adj)
	nguyên gốc, bản địa
	native (n)
	natively (adv)

	New Zealand (n)
	nước New Zealand
	New Zealander (n)

	shining (adj)
	chói chang, chan hoà ánh nắng
	shine (v)
	shine (n)

	sunset(n)
	mặt trời lặn
	sunset (adj)
	sunset (v)

	tattoo (n)
	hình xăm
	tattoo (v)


III. GRAMMAR
1. ARTICLE "a/an/the" (Cách sử dụng mạo từ"a/an/the")
a. Cách sử dụng mạo từ bất định "a/an"
 Chúng ta dùng a/an (một cái, một con, một vật...) trước danh từ đếm được ở số ít.
 "a" đứng trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm.
Ex: a pen (một cái bút), a book (một cuốn sách), a table (một cái bàn), a chair (một cái ghế), a cup (một cái cốc)...
Ngoại lệ: "a" đứng trước một số danh từ bắt đẩu bằng nguyên âm nhưng được phiên âm như một phụ âm.
 "an" đứng trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm.
Trong tiếng Anh có 5 nguyên âm: U E O A I.
Ex: an apple (một quả táo), an orange (một quả cam), an egg (một quả trứng), an elephant (một con voi), an umbrella (một cái ô)...
Ngoại lệ: "an" đứng trước một số danh từ bắt đẩu bằng phụ âm câm, hoặc nguyên âm mà được phiên âm như phụ âm, các chữ cái viết tắt.
Ex: an hour (một giờ), an honest man (một người đàn ông trung thực), an one- legged man (một người đàn ông 1 chân), an s.o.s (một tình huống khẩn cấp), an MC (một người dần chưong trình)...
b. Cách sử dụng mạo từ"the"
 Mạo từ xác định "the" đứng trước cả danh từ đếm được và không đếm được. Chúng ta gọi là mạo từ xác định vì nó đứng trước danh từ đã xác định mà cả người nói và người nghe đều biết.
The girl sitting near the window is my close friend.
(Cô gái ngồi gần cửa sổ là bạn thân của tôi.)
The books on the table are mine.
(Những cuốn sách ở trên bàn là của tôi.)
* Chú ý: "The" còn dùng trong các trường hợp sau:
 "The" dùng với so sánh nhất.
I think Chinese is the most difficult language in the world.
(Tôi nghĩ rằng tiếng Trung là ngôn ngữ khó nhất trên thế giới.)
What is the best way to learn vocabularies?
(Cách nào là tốt nhất để học từ vựng?)
 Dùng để nói về một đối tượng, địa điểm đặc biệt, chỉ tổn tại duy nhất 
the Eiffel Tower, 
the Tower Bridge, 
the Moon, the Sun, the Star,...
 Dùng trước danh từ riêng chỉ núi, sông, biển, đảo, sa mạc, miền...
the Pacific Ocean, 
the Himalayan mountain...
 Dùng để chỉ một nhóm người, giai cấp trong xã hội
the old (người già), 
the rich (người giàu), 
the poor (người nghèo), 
the homeless people (người vô gia cư)...
 Dùng với tên một số quốc gia thuộc tổ hợp hoặc liên bang.
the United State (US), 
the United Kingdom (UK),...
IV. PRONUNCIATION
 Raising and falling intonation for questions (Ngữ điệu lên giọng và xuống giọng trong câu hỏi)
 Chúng ta sử dụng ngữ điệu lên giọng () cuối câu đối với câu hỏi 'Yes/ No".
Ex.
	Do you like ice cream? 
Can you speak Vietnamese? 
Will you come here tomorrow? 
Are you students?  
Is Australia an island? 
 Chúng ta sử dụng ngữ điệu lên giọng () cuối câu đối với câu hỏi “Wh".
Ex.
What did you do yesterday? 
When does the lessons start? 
Where does she live? 
How many students are there in this room? 
Which language does she speak? 

V. PRACTICE
Exercise 1. Mark the intonation for each question and read the sentence aloud.
1. Is your aunt a nurse?
2. Do you have a pet?
3. Are those shoes beautiful?
4. Does your sister like pizza?
5. Are Linh's sisters at home?
6. Can Peter play the piano?
7. Is his house next to a post office?
8. Should Andrew and Martin ride their bikes to school?
9. Will your friends go to the zoo with you?
10. Are the children in the garden?
Exercise 2. Mark the intonation for each question and read the sentence aloud.
1. What do you think about the movie?
2. Whose books are these?
3. When will the meeting start?
4. Where do you live?
5. Who do you love the most in your family?
6. Whom did you see in the morning?
7. Which one do you choose?
8. Why did he give up smoking?
9. How can you explain this problem?
10. How can you get here?
Exercise 3. Complete the sentence with the words in the box.
	divided
	culture
	coastline
	citizenship
	capital

	traditional
	palace
	flightless
	historic
	resources


1. He lives in an ancient _________.
2. Australia is a country rich in natural _________.
3. Canada is _________ into 10 provinces and 2 territories.
4. She liked the fast pace of life in the _________.
5. They sailed along the rugged _________.
6. She is studying about Japanese _________ and history.
7. We are taking a tour of _________ sites in the old city.
8. Kilt is a _________ Scottish dress.
9. The penguin is a _________ bird.
10. After 15 years in the USA, he has finally decided to apply for American _________.
Exercise 4. Complete the sentence with the words in the box.
	 The Statue of Liberty 
 ideal destination 
 native speakers 
 local accent 
 official languages
	 English-speaking countries 
 Kangaroos and koalas 
 communication breakdowns 
 foreign language 
 culture shocks


1. The English language has approximately 400 million ___________________ worldwide.
2. Despite having two different ___________________, Canada has the third largest English speaking population.
3. The United States and Australia are two ___________________.
4. In Viet Nam, English is now still a ___________________ although many Vietnamese people can speak it.
5. People usually encounter ___________________ in the first time being in a foreign country.
6. The differences in cultures and languages are the primary causes for ___________________.
7. I find it hard to understand that foreigner because of his ___________________. 
8. ___________________ are the iconic animals of Australia.
9. ___________________ in Upper New York Bay of America symbolizes the freedom.
10. Singapore is an ___________________ for worldwide visitors because of its many tourist attractions.
Exercise 5. Fill in each blank with the correct word from the box.
	native
	quality
	symbol
	official
	diverse

	unique
	resources
	accents
	sincere
	wealthy


1. English and Welsh are the two _________ languages of Wales.
2. Canada is rich in _________ such as zinc, nickel, lead and gold.
3. Australia is home to a variety of _________ animals, including the koala, kangaroo, emu, kookaburra and platypus.
4. Australia is a relatively _________ country with a high life expectancy.
5. The US is a _________ country	 with a multicultural society.
6. In Canada, the handshake should be firm and accompanied by direct eye contact and a _________ smile.
7. In Quebec, if you give wine, make sure it is of the highest _________ you can afford.
8. The American bald eagle was chosen as the national bird _________ of the United States in 1782.
9. Australian _________ do	 not vary from area to area like in many other countries.
10. In Singapore, the number of _________ speakers of English is still rising.
Exercise 6. Put the words in brackets into the correct form to complete the sentences.
1. I like going to England to study English because I can practice English with _________ speakers. (nation)
2. English is an _________ language 	in this country. (officially)
3. People in the south of my country speak the language with _________ accent. (differ)
4. Last summer holiday, my family went to Da Nang and Hoi An. We had a _________ time there. (wonder)
5. Why has she improved her English a lot? - Ah, she's just come back from an English _________ country. (speak)
6. The wheel in the Indian flag is a _________ of peace. (symbolize)
7. Mr. Graham was _________ to find 46 ancient gold coins inside the pot. (amazement)
8. _________ is a big country in north America. (Canadian)
9. Australia has its own _________ identity, which is very different from that of Britain. (culture)
10. How many _________ buildings are damaged by fire each year?
Exercise 7. Choose the correct option A, B, C or D to complete the sentences.
1. Singapore is famous for its _________ and green trees.
A. cleanliness		B. cleanly		C. cleaning		D. clean
2. On Christmas Eve, most big cities, especially London are _________ with coloured lights across the streets and enormous Christmas trees.
A. decorated 		B. hang		C. put			D. made
3. In the United State, there are 50 _________ and six different time zones across the country.
A. states		B. nations 		C. towns		D. countries
4. I once tried to _________ an apple pie when I was in London. It was really delicious.
A. do			B. cook			C. make		D. show
5. You should go to Canada in summer because it is the most popular time for visitors to _________ Niagara Falls and see the beautiful sights there.
A. stay			B. look			C. tour			D. visit
6. Nowadays you still see the _________ men wear kilts (skirts) to wedding or other formal occasions.
A. Scottish 		B. Scotland 		C. Scots		D. Scot
7. The USA has a population of about 304 million, and it's the third _________ country in the world.
A. smallest 		B. largest		C. narrowest	 	D. highest
8. In some English speaking countries, turkey and pudding are _________ food at Christmas.
A. national		B. historical		C. traditional		D. possible
9. New Zealand _________ lovers of nature and fans of dangerous sports.
A. attracts		B. keeps		C. calls			D. asks
10. Queenstown in New Zealand has got beautiful _________ and a dry climate, so it's ideal for outdoor activities.
A. look			B. viewing 		C. atmosphere 	D. scenery
Exercise 8. Choose the best article to complete the sentence.
1. Danny wanted _________ new bicycle for Christmas.
A. a			B. an 			C. the
2. Jennifer tasted _________ birthday cake her mother had made. 
A. a			B. an			C. the
3. The children have _________ new teacher called Mr. Green.
A. a			B. an			C. the
4. All pupils must obey _________ rules.
A. a			B. an			C. the
5. Dad turned on _________ radio to listen to the news.
A. a			B. an			C. the
6. Alex is in Boston studying for _________ MBA. 
A. a			B. an			C. the
7. The teacher read _________ interesting article from the newspaper.
A. a			B. an			C. the
8. There was _________ huge crowd of people outside the church.
A. a			B. an			C. the
9. Julie talked for _________ hour about her school project. 
A. a			B. an			C. the
10. _________ European expert was invited to speak to the committee. 
A. A			B. An			C. The
Exercise 9. Complete the sentences with a correct article: a/an. Write “”  if it's unnecessary.
1. She asked me for _________ information.
2. They will move to _________ mansion next month.
3. I'd like _________ grapefruit and _________ orange juice.
4. _________ award	 was given to Jim yesterday.
5. We read _________ books and play _________ games when we have free time.
6. Jim doesn't want to borrow _________ money from anyone.
7. My friend and I threw _________ party last week.
8. It was _________ honor to be invited here today.
9. I've bought _________ umbrella for my sister.
10. My family often have _________ eggs for breakfast.
11. Would you like _________ cup of tea?
12. My brother doesn't like _________ cats.
13. Is there _________ post office here?
14. I spend _________ hours	 on my DIY project.
15. Mr. Peter used to be _________ famous doctor.
Exercise 10. Complete the sentences with a correct article: a/an/the.
1. We have _____ cat and _____ dog. _____ cat doesn't get on well with _____ dog.
2. You can see _____ moon clearly in the Mid-Autumn festival.
3. He is _____ famous actor.
4. My brother doesn't like _____ present I gave him.
5. Where is _____ book I lent you last week?
6. My father works as _____ electrician.
7. Have you ever heard about _____ River Thames?
8. I want to travel around _____ world when I grow up.
9. Yesterday my mother had _____ terrible headache.
10. Where are _____ kids? They are playing outside.
Exercise 11. Complete the sentences with a correct article: a/an/the.
1. Peter is _____ most hard-working student I've ever known.
2. It is cold because _____ heating systems is broken.
3. Did you buy _____ pair of shoes yesterday?
4. _____ Earth orbits around _____ Sun.
5. She took _____ hamburger and _____ apple, but she didn't eat _____ apple.
6. A boy and a girl is arguing over there, I think I know _____ boy.
7. My grandfather sent me _____ letter and _____ gift but I haven't received letter.
8. My mom is _____ best mom in _____ world.
9. Would you like _____ glass of water?
10. James offered me _____ cup of coffee and _____ piece of cake. _____ cake is delicious.
Exercise 12. Choose the best article to complete the sentence.
1. Mrs. Lan went to _____ school to meet her son's teacher.
A. no article		B. a			C. an			D. the
2. The workmen went to _____ church to repair the roof.
A. no article		B. the			C. a			D. an
3. Carol went to _____ prison to meet her brother.
A. the			B. a			C. an			D. no article
4. This morning I bought a newspaper and a magazine. _____ newspaper is in my bag but I don't know where _____ magazine.
A. A/a			B. A/the		C. The/the 		D. The/a
5. My parents have _____ cat and _____ dog. The dog never bites the cat.
A. a/a			B. a/the		C. the/the		D. the/a
6. We live in _____ big house in _____ middle of the village.
A. a/a			B. a/the		C. the/the		D. the/a
7. I'm looking for _____ job. Did Mary get _____ job she applied for?
A. a/the		B. the/a		C. a/a			D. the/the
8. Did _____ police find _____ person who stole your bicycle?
A. a/a			B. the/the		C. a/the		D. the/a
9. We went out for _____ meal last night. _____ restaurant we went was excellent.
A. a/A			B. the/The		C. a/The		D. the/A
10. As I was walking along the street, I saw _____ $10 note on _____ pavement.
A. a/a			B. the/the		C. a/the		D. the/a
11. The Soviet Union was _____ first country to send a man into space.
A. the/the					B. no article/no article
C. no article/the				D. the/no article
12. Did you watch "Titanic" on _____ television or at _____ cinema?
A. the/the					B. no article/no article
C. no article/the				D. the/no article
13. After _____ lunch, we went for a walk by _____ sea.
A. the/the					B. no article/no article
C. no article/the				D. the/no article
14. Peru is _____ country in south America. _____ capital is Lima.
A. a/Â			B. a/The		C. the/The 		D. the/A
15. I never listen to _____ radio. In fact, I haven't got _____ radio.
A. a/a			B. a/the		C. the/the		D. the/a
16. It was a beautiful day. _____ sun shone brightly in _____ sky.
A. A/a			B. A/the		C. The/the		D. The/a
17. It is said the Robinhood robbed _____ rich and gave the money to _____ poor.
A. a/a			B. a/the		C. the/the		D. the/a
18. Life is not so easy for _____ unemployed.
A. the			B. a			C. an			D. no article
19. Many people were killed in the accident. The bodies of _____ dead were taken away.
A. the			B. a			C. an			D. no article
20. Lan has been a nurse all her life. She has spent her life caring for _____ sick.
A. the			B. a			C. an			D. no article
Exercise 13. Read the text and answer the questions below.
In Canada and the United States, one of the most popular days in the year is Halloween. Halloween is on October 31st. It's a day when some people dress up in strange or unusual costumes. For example, they may dress up to look like an animal, a person from a book or movie or a famous person from history. In some places, children go to school in their Halloween costumes. After dark, many young children put on their costumes and visit their neighbours. They knock on the door and shout "Trick or treat!", then the neighbours give them some candy or chocolate, and the children go on to the next house. Adults also enjoy dressing up for Halloween. There are usually Halloween parties in the evening and usually there is a prize for the best or most unusual costume.
1. What is one of the most popular days in the year in Canada and the United States?
__________________________________________________________________________________.
2. Who do some people dress up to look like on Halloween?
__________________________________________________________________________________.
3. What do some children in some places in Canada and the United States wear when they go to school on Halloween?
__________________________________________________________________________________.
4. What do many young children do in the Halloween's evening?
__________________________________________________________________________________.
5. What are usually there in the Halloween's evening?
__________________________________________________________________________________.
Exercise 14. Read the following paragraph and complete it with one suitable word in each blank.
I was very excited to know that I was going to Australia for a study tour (1) ________ four months. I didn't think (2) ________ the problems of speaking English until I met my host family. At first, I couldn't communicate (3) ________ them because my English was so bad. All the eight years I had been learning English wasn't much used at all because we didn't have real practice at school. Even (4) ________ my grammar was good, my pronunciation wasn't. My problem is pronouncing T and 'n'. For (5) ________ I wanted to tell them that "I have lots of homework today," but I said "I have nots of homework today," so they misunderstood me. My host mum (6) ________ me a lot by correcting my bad pronunciation. I usually practiced by talking to (7) ________ when I had a shower, so no one could hear me. After four months, my English was (8) ________ better. Apart from English, I learnt to make my (9) ________ breakfast and lunch. I had to ride a bicycle to school every day. I went swimming and tried sailing. Sometimes I also tried skiing. It was wonderful. But (10) ________ most valuable thing was that I learnt to be by myself and to be independent.
Exercise 15. Rewrite the sentences without changing the meaning of the original sentences.
1. It is a lovely dinner.
 What
2. He lives too far away from the school.
 He doesn't
3. Long is a very good swimmer.
 Long swims
4. My brother cycles slowly.
 My brother is
5. Mr. Cuong plays tennis very well.
 Mr. Cuongis
6. Mrs. Chi is a quick typist.
 Mrs. Chi types
7. Thoa sings smoothly.
 Thoa is
8. Ms. An is a fast runner.
 Ms. An runs
9. Mr. Hung is a safe driver.
 Mr. Hung drives
10. Minh's sister dances marvelously.
 Minh's sister is
Exercise 16. Use the words given and other words, complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence. Do not change the given word.
1. What is the price of this face mask? (How much)
__________________________________________________________________________________.
2. How long is the Mekong River? (What)
__________________________________________________________________________________.
3. What is the age of your son? (old)
__________________________________________________________________________________.
4. Remember to wake me up at 6.30 tomorrow morning. (forget)
__________________________________________________________________________________.
5. Van's brother usually goes to work by motorbike. (rides)
__________________________________________________________________________________.
6. My sister enjoys arranging flowers. (finds)
__________________________________________________________________________________.
7. There is sugar in many kinds of food. (have)
__________________________________________________________________________________.
8. Long is a very good swimmer. (well)
__________________________________________________________________________________.
9. My sister likes chicken very much. (favourite)
__________________________________________________________________________________.
10. He lives far away from the cinema. (near)
__________________________________________________________________________________.
ĐÁP ÁN

Exercise 1.
1. Is your aunt a nurse? ↑
2. Do you have a pet?↑
3. Are those shoes beautiful? ↑
4. Does your sister like pizza? ↑
5. Are Linh's sisters at home? ↑
6. Can Peter play the piano? ↑
7. Is his house next to a post office? ↑
8. Should Andrew and Martin ride their bikes to school? ↑
9. Will your friends go to the zoo with you? ↑
10. Are the children in the garden? ↑
 Exercise 2.
1.What do you think about the movie?↓
2. Whose books are these?↓
3. When will the meeting start? ↓
4.Where do you live?↓
5. Who do you love the most in your family?↓
6. Whom did you see in the morning?↓
7.Which one do you choose?↓
8.Why did he give up smoking?↓
9. How can you explain this problem?↓
10. How can you get here?↓
Exercise 3.
1. palace	2. resources	3. divided	4. capital	5. coastline
6. culture	7. historic	8. traditional	9. flightless	10. citizenship
 
Exercise 4.
1. native speakers	2. official languages
3. English-speaking countries	4. foreign language
5. culture shocks	6. communication breakdowns
7. local accent	8. Kangaroos and koalas
9. The Statue of Liberty	10. ideal destination
 
Exercise 5.
1. official	2. resources	3. unique	4. wealthy	5. diverse
6. sincere	7. quality	8. symbol	9. accents	10. native
 
Exercise 6.
1. native	2. official	3. different	4. wonderful	5. speaking
6. symbol	7. amazed	8. Canada	9. cultural	10. Historic
Exercise 7.
1.A 2. A 3. A 4. C 5.D 6. A 7. B 8.C 9. A 10. D
Exercise 8.
1.A 2.C 3.A 4.C 5.C 6. В 7.B 8. A 9. B 10. A
Exercise 9.
1.X 2. a 3. a, X 4. An 5. X, X
6. X 7.a 8. an 9. an 10.X
11.a 12. X 13. a 14. X 15. a
Exercise 10.
1. a, a, The, the 2. the 3. a 4. the 5. the
6. an 7. the 8. the 9. a 10. the
Exercise 11.
1. the 2. the 3. a 4. The, the 5. a, an, the
6. the 7. a, a, the 8. the, the 9. a 10. a, a, The
Exercise 12.
1.D 2. B 3. A 4.C 5. А 6. В 7.A 8. B 9.C 10. C
11.D 12. C 13.C 14. В 15.D 16. С 17. C 18. A 19. A 20. A
Exercise 13.
1. In Canada and the United States, one of the most popular days in the year is Halloween.
2. Some people may dress up to look like an animal, a person from a book or movie
or a famous person from history.
3. They wear their Halloween costumes.
4. Many young children put on their costumes and visit their neighbors. They knock
on the door and shout "Trick or treat!", then the neighbors give them some candy
or chocolate, and the children go on to the next house.
5. There are usually Halloween parties in the evening and usually there is a prize for the best or most unusual costume.

Exercise 14.
1. for 2. about 3. with 4. though 5. example
6. helped 7. myself 8. much 9.own 10. the
Exercise 15.
1. What a lovely dinner!
2. He doesn't live near the school.
3. Long swims very well.
4. My brother is a slow cyclist.
5. Mr. Cuong is a good tennis player.
6. Mrs. Chi types quickly.
7. Thoa is a smooth singer.
8. Ms. An runs fast.
9. Mr. Hung drives safely.
10. Minh's sister is a marvelous dancer.
Exercise 16.
1. How much does this face mask cost?
2.What is the length ofthe Me Kong River?
3. How old is your son?
4. Don't forget to wake me up at 6.30 tomorrow morning.
5. Van's brother usually rides the motorbike to work.
6. My sister finds arranging flowers interesting.
7. Many kinds of food have sugar.
8. Long swims very well.
9. My sister's favourite food is chicken.
10. He doesn't live near the cinema.
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